
(Nghìn đồng) (m2)

3 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21

862 5,579,513  
Sử dụng khác: 

862

917 5,932,073  
Sử dụng khác: 

917

1,083 8,921,495  
Sử dụng khác: 

1083

200 1,123,200  
Sử dụng khác: 

200

1,164 4,321,932  
Sử dụng khác: 

1164

863 2,777,778  
Sử dụng khác: 

863

1,330 5,918,500  
Sử dụng khác: 

1330

760 1,960,800  
Sử dụng khác: 

760

560 2,157,925  
Sử dụng khác: 

560

17,387 86,065,650  
Sử dụng khác: 

17387

Bộ, tỉnh: Thành phố Hà Nội Mẫu số 09b-CK/TSC

Cơ quan quản lý cấp trên: UBND Thị xã Sơn Tây

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: UBND Phường Trung Hưng

Mã đơn vị: 1007137

Loại hình đơn vị: Khối quản lý nhà nước

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP

Năm 2024

STT

Danh mục trụ sở 

làm việc, cơ sở hoạt 

động sự nghiệp

Công khai về đất Công khai về nhà

Ghi 

chú

Diện 

tích

Giá trị quyền 

sử dụng đất 

theo sổ kế 

toán

Hiện trạng sử dụng đất đến thời điểm công khai

Năm 

sử 

dụng

Tổng 

diện 

tích sàn 

sử dụng

Giá trị theo sổ kế Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công khai

(m2) toán (Nghìn đồng) (lấy theo diện tích sàn sử dụng (m2))

Trụ 

sở làm 

việc

Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng khác Nguyên giá Giá trị còn lại

Trụ 

sở làm 

việc

Hoạt động sự nghiệp

Liên 

doanh

, liên 

kết

Không 

kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh,

liên

kết

Sử 

dụng 

hỗn 

hợp

(m2)

1 2 9 13 22

Sử dụng khácKhông 

kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

1
Nhà văn hóa TDP1 

tại TDP1

2
Nhà văn hóa TDP2 

tại TDP2

3
Nhà văn hóa TDP3 

tại TDP3

4
Nhà văn hóa TDP4 

tại TDP4

5
Nhà văn hóa TDP5 

tại TDP5

6
Nhà văn hóa TDP6 

tại TDP6

7

Nhà văn hóa TDP7 

(Khu vui chơi 

TDP8) tại TDP8

8
Nhà văn hóa TDP8  

tại TDP8

9
Nhà văn hóa TDP9 

tại TDP9

10
Sân thể thao tại 

Đường Vân Gia

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-UBND ngày       /01/2024 của UBND phường Trung Hưng)



(Nghìn đồng) (m2)

3 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21

STT

Danh mục trụ sở 

làm việc, cơ sở hoạt 

động sự nghiệp

Công khai về đất Công khai về nhà

Ghi 

chú

Diện 

tích

Giá trị quyền 

sử dụng đất 

theo sổ kế 

toán

Hiện trạng sử dụng đất đến thời điểm công khai

Năm 

sử 

dụng

Tổng 

diện 

tích sàn 

sử dụng

Giá trị theo sổ kế Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công khai

(m2) toán (Nghìn đồng) (lấy theo diện tích sàn sử dụng (m2))

Trụ 

sở làm 

việc

Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng khác Nguyên giá Giá trị còn lại

Trụ 

sở làm 

việc

Hoạt động sự nghiệp

Liên 

doanh

, liên 

kết

Không 

kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh,

liên

kết

Sử 

dụng 

hỗn 

hợp

(m2)

1 2 9 13 22

Sử dụng khácKhông 

kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

2,706 13,396,180  2,706

2021 846 1,714,469  846

2023 137 587,947  137

2023 137 615,832  137

2023 137 490,380  137

2023 137 493,544  137

2021 131 237,999  131

2021 130 238,000  130

2021 700 1,298,359  700

11

UBND phường 

Trung Hưng tại Số 

26 Vân Gia

12

Cải tạo khu nhà 

làm việc trụ sở 

UBND phường 

Trung Hưng

2,143,176  

13

Cải tạo, nâng cấp 

các hạng mục phụ 

trợ NVH TDP1

678,453  

14

Cải tạo, nâng cấp 

các hạng mục phụ 

trợ NVH TDP5

659,844  

15

Cải tạo, nâng cấp 

các hạng mục phụ 

trợ NVH TDP7

565,867  

16

Cải tạo, nâng cấp 

các hạng mục phụ 

trợ NVH TDP9

569,518  

17

Cải tạo, nâng cấp 

nhà văn hóa TDP2 

tại TDP2

324,603  

18

Cải tạo, nâng cấp 

nhà văn hóa TDP4 

tại TDP4

324,604  

19

Cải tạo, nâng cấp 

NVH các TDP 

2,3,4,6,8 phường 

Trung Hưng

1,623,017  



(Nghìn đồng) (m2)

3 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21

STT

Danh mục trụ sở 

làm việc, cơ sở hoạt 

động sự nghiệp

Công khai về đất Công khai về nhà

Ghi 

chú

Diện 

tích

Giá trị quyền 

sử dụng đất 

theo sổ kế 

toán

Hiện trạng sử dụng đất đến thời điểm công khai

Năm 

sử 

dụng

Tổng 

diện 

tích sàn 

sử dụng

Giá trị theo sổ kế Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công khai

(m2) toán (Nghìn đồng) (lấy theo diện tích sàn sử dụng (m2))

Trụ 

sở làm 

việc

Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng khác Nguyên giá Giá trị còn lại

Trụ 

sở làm 

việc

Hoạt động sự nghiệp

Liên 

doanh

, liên 

kết

Không 

kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh,

liên

kết

Sử 

dụng 

hỗn 

hợp

(m2)

1 2 9 13 22

Sử dụng khácKhông 

kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

2020 192 317,066  192

2019 34 507,414  
Sử dụng khác: 

34

2005 846 3,777,502  846

2016 149 852,611  149

2015 194 1,204,275  194

2016 131 1,102,673  131

2010 114 237,974  114

27,832 138,155,045  2,706 25,126  4,015 13,676,047  3,981 34  

20

Cải tạo, sửa chữa 

bộ phận tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả 

UBND phường 

Trung Hưng

432,383  

21

Cải tạo, sửa chữa 

nhà vệ sinh 2 tầng 

trụ sở UBND 

phường Trung 

Hưng

761,312  

22

Đơn nguyên II nhà 

làm việc UBND 

phường

5,077,598  

23
Nhà văn hóa thôn 5 

Vân Gia
1,361,935  

24 Nhà văn hóa thôn 6 3,223,944  

26
Nhà văn hóa thôn 

Nghĩa Phủ
1,033,868  

Tổng cộng: 21,266,716  

25
Nhà văn hóa thôn 8 

Vân Gia
2,486,594  
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